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PHỤ LỤC SỐ 05
DANH MỤC CÁC KỸ THUẬT GIẢI PHẪU BỆNH
 SỬ DỤNG LIÊN THÔNG KẾT QUẢ

	STT 
(cột 1)
	STT của chương 
(cột 2)
	Tên chương 
(cột 3)
	Mã liên kết 
(cột 4)
	Tên kỹ thuật 
(cột 5)
	Điều kiện sử dụng kết quả cận lâm sàng liên thông

	9009
	1
	29. Giải phẫu bệnh
	25.13; 25.16
	Chọc hút kim nhỏ 1 vị trí tổn thương hoặc u của da, dưới da hoặc các cơ quan có vị trí nông
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9010
	2
	29. Giải phẫu bệnh
	25.1
	Chọc hút kim nhỏ 1 vị trí tổn thương hoặc u của da, dưới da hoặc các cơ quan có vị trí nông dưới hướng dẫn của siêu âm
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9011
	2
	29. Giải phẫu bệnh
	25.1; 25.4; 25.6; 25.12; 25.16
	Chọc hút kim nhỏ các tổn thương hoặc u có vị trí sâu (ổ bụng, trung thất,…) dưới hướng dẫn của siêu âm
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9012
	3
	29. Giải phẫu bệnh
	25.89
	Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học các bệnh phẩm chọc hút kim nhỏ, áp lam
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9013
	4
	29. Giải phẫu bệnh
	25.20; 25.21; 25.22; 25.23; 25.24; 25.25; 25.26; 25.27
	Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học dịch cơ thể
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9014
	5
	29. Giải phẫu bệnh
	
	Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học kết mạc, giác mạc bằng phương pháp áp (Impression cytology)
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9015
	6
	29. Giải phẫu bệnh
	
	Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học kết mạc, giác mạc bằng phương pháp nạo (Scraping cytology on the conjunctive and cornea)
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9016
	7
	29. Giải phẫu bệnh
	25.74
	Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9017
	8
	29. Giải phẫu bệnh
	25.60
	Xét nghiệm và chẩn đoán bằng phương pháp nhuộm hai màu Hematoxyline - Eosin trên tiêu bản tế bào học
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9018
	9
	29. Giải phẫu bệnh
	25.78
	Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp tế bào học chất lỏng (Liquid base Cytology)
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký
4. Cơ sở có thiết bị y tế phù hợp

	9019
	10
	29. Giải phẫu bệnh
	25.78
	Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào trong các loại dịch cơ thể bằng phương pháp tế bào học chất lỏng (Non Gyn)
	1. Kết quả được đọc theo tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: hệ thống phân loại Bethesda, Yokohama,… cho từng loại XN cụ thể)
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký
4. Cơ sở có thiết bị y tế phù hợp

	9020
	11
	29. Giải phẫu bệnh
	
	Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào trên tiêu bản số hoá
	1. Cơ sở có thiết bị y tế phù hợp
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9021
	12
	29. Giải phẫu bệnh
	
	Xét nghiệm tìm tinh thể urat qua kính hiển vi phân cực
	1. Có KHV phân cực
2. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
3. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký

	9064
	55
	29. Giải phẫu bệnh
	25.59
	Xét nghiệm và chẩn đoán bằng phương pháp nhuộm Giemsa trên mảnh cắt mô phát hiện HP
	1. Người đọc và ký XN: BS GPB có CCHN
2. Thời gian của KQ <3 tháng kể từ ngày kết quả XN được ký



